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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
VN-Index có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tiếp theo. Trong giai đoạn này thị trường dễ xuất hiện các
phiên bẫy tăng giá, do đó nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp này để hạ tỷ trọng cổ phiếu đối với các vị thế không tốt hoặc
chốt lời nếu cổ phiếu đã đạt kỳ vọng, bảo vệ thành quả thời gian vừa qua.

Về tổng quan, thị trường sau khi điều chỉnh xong vẫn tiếp tục đi lên tới các vùng trên cao (như đã phân tích ở báo cáo
tháng 6). Do đó, nhà đầu tư chưa có vị thế trong thời gian qua chú ý tới cổ phiếu có đầy đủ tiêu chí về mặt kỹ thuật và
dòng tiền mạnh để chuẩn bị cho nhịp đầu tư tiếp theo.

Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này tại 1252 - 1264 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 20/06/2024
VNINDEX

1,279.79 +0.02%

HNX

243.57 -0.35%

UPCOM

98.36 +0.05%

DOW JONES

38,834.86 +0.15%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Thông tin tích cực nâng đỡ điểm số”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +0.29 điểm (+0.02%) lên mức 1279.79 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 25.97 nghìn tỷ đồng, tăng +15.3% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +4.33 điểm (+0.33%) lên mức 1314.22
điểm với 14 mã tăng, 14 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

Tâm lý giao dịch giằng co trong phiên giữa 2 phe trong đó lực cầu xuất hiện khi VN-Index chạm mốc 1270 điểm, giúp
chỉ số quay trở lại mốc hỗ trợ. Thống kê cho thấy khối lượng khớp được cải thiện tại các nhóm ít ảnh hưởng đến điểm
số thị trường như Ô tô phụ tùng, Thực phẩm, Du lịch, CNTT. Các nhóm giảm điểm tập trung khối lượng giao dịch lớn
nhưng ghi nhận khối lượng khớp giảm so với phiên trước như Bất động sản (-0.62%), Ngân hàng (-0.08%). Một số các
cổ phiếu có diễn biến nổi bật: VTP, HVN, CMX tăng trần, CTD (+3.81%), TCH (+3.39%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.02%), HNX-Index (-0.35%), UPCOM-Index (+0.06%), VN30
(+0.33%), HNX30 (-0.39%), VNMID (-0.17%), VNSML (+0.16%), VNDIAMOND (+0.51%), VNFINLEAD (+0.36%), VNCOND
(+1.11%), VNCONS (-1.13%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm FPT (+1.24 điểm), HVN (+1.21 điểm), VPB (+0.77 điểm) trong khi đó các cổ
phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm VCB (-0.69 điểm), VIC (-0.56 điểm), BID (-0.56 điểm).

Khối ngoại bán ròng -1511.67 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm FPT (-221.73 tỷ), VNM (-170.37
tỷ), VPB (-129.64 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm HAH (+70.15 tỷ), MWG (+61.13 tỷ), VTP (+54.3 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
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 WB: Đồng USD đang mạnh lên, hạ lãi suất có thể làm tăng áp lực tỷ giá 1
 NHNN cần 'làm việc ngay' với các TCTD để hạ lãi suất cho vay, điều hành cung tiền phù hợp 2
 Xuất khẩu cá tra lạc quan nửa cuối 2024 3
 Nhập khẩu hàng hóa tân trang theo EVFTA và UKVFTA phải đáp ứng nhiều quy định 4

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

20/06/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 6
21/06/2024: Quỹ FTSE và Vaneck thực hiện cơ cấu danh mục
28/06/2024: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam Quý II và 6 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,445.00 -0.02% 0.12% 0.05%
USD/JPY 157.86 0.10% 0.52% 1.61%
GBP/USD 1.27 0.00% 0.00% 1.60%
EUR/USD 1.07 0.00% -0.93% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Bạc USD/t.oz 29.77 0.81% 1.60% 5.05%
Thép CNY/T 3,484.00 0.78% 2.38% -0.46%
Đồng USd/Lbs 4.50 0.22% -0.22% -1.96%
Quặng sắt USD/T 107.11 0.06% -0.25% -9.76%
Vàng USD/t.oz 2,329.60 0.06% 0.63% -0.72%
Gỗ USD/1000 board feet 500.20 -0.78% -1.63% -6.94%
Thép cuộn cán nóng USD/T 719.98 -1.64% -1.10% -8.28%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê USd/Lbs 226.50 0.03% 3.47% 11.58%
Đường USd/Lbs 18.90 0.00% 0.85% -1.92%
Lúa mì USd/Bu 580.01 -0.34% -7.42% -9.02%
Lợn hơi USd/Lbs 93.78 -1.68% 1.66% -4.63%
Cao su USD Cents / Kg 169.30 -1.74% -7.84% 4.70%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 85.07 -0.30% 3.85% 1.42%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 2.91 0.00% -7.03% 26.52%
Than USD/T 136.00 0.82% 1.99% -5.52%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,067.91 -0.35% -1.64% -3.31%
Dow Jones 38,834.86 0.15% -0.09% -0.13%
FTSE 100 8,205.11 0.17% 0.70% -1.78%
Nikkei 225 38,570.76 0.23% -1.44% 1.30%
S&P 500 5,487.03 0.25% 2.35% 5.77%
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1. Độ rộng thị trường

-2% -1% 0% 1% 2% 3%

Công nghệ Thông tin
Dịch vụ Tiêu dùng

Công nghiệp
Dầu khí

Tiện ích Cộng đồng
Dược phẩm và Y tế

Ngân hàng
Nguyên vật liệu
Hàng Tiêu dùng

Tài chính
Viễn thông

0.70%

-2.01%

0.79%

0.17%

-0.15%

0.07%

1.79%

-0.41%
-0.41%

-0.08%

2.64%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/06/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HVN FPT VPB MWG CTG VTP STB PLX SSB GAS MSN VRE VNM VHM GVR TCB SAB BID VIC VCB

1.19

-0.19 -0.22 -0.28 -0.29 -0.31

0.18 0.15 0.14 0.100.11

0.66

1.17

0.36
0.18

-0.39 -0.45 -0.50 -0.51
-0.62

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

06/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06 19/06

-222

170

-15

70

-288

419

293

25
71

-228

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

06/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06 18/06 19/06

-803

-507

-1,325

-1,871

-537

-1,405

-585

-844

-537

-1,476

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HAH 70,184 1,408,005

MWG 61,895 975,296

VTP 53,762 600,200

MCH 48,022 218,800

PC1 37,387 1,299,975

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VND -97,368 -5,713,319

VHM -97,571 -2,571,288

VPB -130,754 -6,895,450

VNM -170,415 -2,602,538

FPT -221,900 -1,715,424

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 107,669 5,618,000

FUEVFVND 66,278 2,032,800

VNM 27,706 422,175

KBC 26,221 873,000

POW 13,872 917,400

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

E1VFVN30 -60,719 -2,673,500

FPT -36,375 -288,100

MBB -33,663 -1,460,500

MCH -38,564 -175,300

TCB -75,319 -1,553,100

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,279.79 0.02% -0.36% 2.49%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 25,932.89 15.34% 2.14% 29.84%
HNX 243.57 -0.35% -1.15% 3.83%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,433.45 18.34% -31.21% -15.76%
Upcom 98.36 0.05% -0.60% 7.02%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,459.58 -12.28% 0.44% 62.84%
P/E VNindex (x) 14.36 0.00% -0.83% 2.28%
P/B VNindex (x) 1.77 0.00% -1.12% 1.72%

19/06/2024

NIKKEI 225

38,570.76 +0.23%

DAX

18,067.91 -0.35%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Thông tin tích cực liên quan đến tín dụng ngân hàng đã kéo điểm số các cổ phiếu thuộc ngành này đồng thời giúp VN-
Index rút chân sau khi chịu áp lực bán tăng của phiên sáng. Trên biểu đồ ngày, chỉ số đang giao dịch giằng co giữa cặp
đường trung bình trượt MA10/20. Thanh khoản trong phiên được cải thiện với lực mua chủ động mạnh mẽ ở cuối phiên
giúp VN-Index giữ được mốc hỗ trợ ngắn hạn. Tuy nhiên khối ngoại vẫn chưa ngưng bán ròng tại các cổ phiếu nhóm vốn
hóa lớn.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, nến bán chủ động dần suy yếu khi chỉ số chạm mốc 1270 điểm, thay vào đó, lực cầu đã xuất
hiện tích cực hơn. Tuy nhiên VN-Index vẫn còn gặp khó tại các đường kháng cự MA 20/50/100 ở cuối phiên. Trong các
phiên tới, thị trường tiếp tục có khả năng giao dịch khó, xuất hiện hiện tượng kéo xả.

Xét về xu hướng chung, thị trường vận động giằng co quanh mốc hỗ trợ 1279 điểm. Mặc dù lực cầu xuất hiện nhưng
không đáng kể do VN-Index gặp khó tại vùng đỉnh cũ – nhiều vị thế ngắn hạn đu bám. Đà điều chỉnh có khả năng tiếp tục
tiếp diễn trong các phiên tới cho đến khi VN-Index tìm được điểm cân bằng. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của xu hướng tăng ở
vùng 1252 - 1264 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (14/06/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

FPT 2.73%
VPB 2.15%
MWG 1.77%
PLX 1.22%
STB 1.15%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ICT 22.65%
CTR 19.62%
HHS 17.56%
DTL 16.42%
TNH 16.18%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VTP 6.99%
HVN 6.92%
HNA 3.93%
CTD 3.81%
TCH 3.39%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PAC 67.50%
VOS 48.82%
SGR 45.24%
ICT 44.26%
CCL 40.08%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SAB -2.52%
VRE -2.13%
VIC -1.43%
PDR -1.41%
VJC -1.24%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

TNC -6.95%
VPS -6.22%
COM -6.15%
LEC -4.60%
CCL -4.00%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

POW 5.65%
FPT 3.94%
VPB 3.83%
MBB 3.33%
ACB 2.07%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GSP -10.60%
TNC -10.34%
TCO -9.51%
OGC -8.84%
HRC -8.40%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

HVN 22.36%
VTP 20.05%
ACG 15.67%
HNA 12.55%
HT1 7.56%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TNC -26.82%
FTS -23.79%
VNS -20.58%
TNA -15.67%
QCG -13.55%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW 34.68%
FPT 16.86%
BVH 11.84%
STB 11.15%
SAB 7.64%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 67.07%
LPB 35.25%
ACG 26.67%
DBC 24.22%
HSG 23.53%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -8.28%
GVR -5.62%
VRE -4.84%
PLX -3.94%
VIC -3.94%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HAG -5.88%
KDC -2.01%
VCG -2.00%
EVF -1.95%
VND -1.74%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -12.38%
VRE -9.63%
VIC -8.59%
VHM -7.20%
BID -6.87%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KDC -10.15%
HAG -9.86%
AGR -7.63%
PSH -7.12%
DXS -6.67%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

KDC -9.03%
SJS -6.63%
VND -6.60%
STG -6.10%
HAG -4.83%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

ICT 6.99%
VDP 6.96%
NVT 6.92%
BFC 6.90%
HHS 6.88%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh nhất gần 2 năm nhờ đồng yên yếu
 Thâm hụt ngân sách của Mỹ dự báo tăng mạnh trong tài khóa 2024
 PBOC đang nghiên cứu triển khai giao dịch trái phiếu chính phủ
 Anh: Lạm phát giảm xuống mức mục tiêu của BoE

https://vietnambiz.vn/wb-dong-usd-dang-manh-len-ha-lai-suat-co-the-lam-tang-ap-luc-ty-gia-2024619121136754.htm
https://vietnambiz.vn/nhnn-can-lam-viec-ngay-voi-cac-tctd-de-ha-lai-suat-cho-vay-dieu-hanh-cung-tien-phu-hop-202461972348992.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xuat-khau-ca-tra-lac-quan-nua-cuoi-2024-post347707.html
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/nhap-khau-hang-hoa-tan-trang-theo-evfta-va-ukvfta-phai-dap-ung-nhieu-quy-dinh-post347732.html#347732|zone-box-highlight-7|0
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240614.pdf
https://vneconomy.vn/xuat-khau-cua-nhat-ban-tang-manh-nhat-gan-2-nam-nho-dong-yen-yeu.htm
https://vietstock.vn/2024/06/tham-hut-ngan-sach-cua-my-du-bao-tang-manh-trong-tai-khoa-2024-772-1199816.htm
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/pboc-dang-nghien-cuu-trien-khai-giao-dich-trai-phieu-chinh-phu-post347722.html
https://vn.investing.com/news/economic-indicators/anh-lam-phat-giam-xuong-muc-muc-tieu-cua-boe-2171988

